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        Tên _____________________ 
 
 
 

 
I. Em đọc lại bài “Cô Giáo Lớp Mẫu Giáo” và trả lời những câu hỏi sau 

đây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Cô giáo lớp Mẫu Giáo B tên là gì? 
 
 ________________________________________________________________ 
2)  Học sinh lớp Mẫu Giáo phải học gì? 
 
 __________________________________________________________________ 
 
II.  Dùng những chữ trong hộp của mỗi cột để ráp thành câu cho hợp với hình 
bên cạnh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
  

 

1.  Cô Màu dạy lớp Mẫu Giáo B.  Cô dạy học mười năm rồi.  Cô 

rất thích dạy chúng em tô màu.  Chúng em học đọc hai mươi 

chín chữ cái.  Cô thương và chìu chuộng chúng em như con 

cháu của cô. 

Cảnh thiên 
nhiên 

thương mẹ vì mẹ chìu 
chúng em 

Chúng em đến thăm  nhưng đìu hiu 

Mẹ đẹp   bà trong nhà 
thương vì bà 

yếu 
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2)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
  
3)  ______________________________________________ 
 
     ______________________________________________ 

 
 
 

III.  Em đọc tiếp câu truyện và viết vào một câu bị thiếu bằng cách dùng các chữ 
trong ngoặc đơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)      [chơi thoải mái  /  mười lăm phút / trong  / chúng em ] 
 
2)      [cá sấu  /  cưỡi  /  thích  /  em ] 

 
II. Em học thuộc lòng hai câu sau đây, vào lớp viết chính tả. 
 

Rau tươi thì lá màu xanh, 
Đậu thì nâu, đỏ, nhiều màu khác nhau. 

 
 

 

2. Chúng em được ra chơi sau giờ học đánh vần.  1)  ____________ 

_____________________________________________.  Các trò 

chơi trong sân chơi là: bánh xe quay, cầu tuột, xích đu….2)  

_____________ 


